
Kính gửi: Quí khách hàng

Chúng tôi xin gửi bảng giá chi tiết sản phẩm công tắc, ổ cắm điện thương hiệu ROSSI

Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TT ẢNH TÊN HÀNG HÓA MODEL THÔNG SỐ KỸ THUẬT GIÁ BÁN GHI CHÚ

1
Công tắc đơn 1 chiều 

10A
R50-C1A

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt 

dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-

240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; 

Điểm sáng dạ quang

78,000 

2
Công tắc đơn 2 chiều 

10A
R50-C1C

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt 

dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-

240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; 

Điểm sáng dạ quang

98,000 

3 Công tắc đôi 1 chiều 10A R50-C2A

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt 

dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-

240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; 

Điểm sáng dạ quang

130,000 

4 Công tắc đôi 2 chiều 10A R50-C2C

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt 

dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-

240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; 

Điểm sáng dạ quang

170,000 

5 Công tắc ba 1 chiều 10A R50-C3A

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt 

dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-

240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; 

Điểm sáng dạ quang

180,000 

6 Công tắc ba 2 chiều 10A R50-C3C

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt 

dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-

240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; 

Điểm sáng dạ quang

240,000 

7
Công tắc bốn 1 chiều 

10A
R50-C4A

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt 

dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-

240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; 

Điểm sáng dạ quang

230,000 

8
Công tắc bốn 2 chiều 

10A
R50-C4C

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt 

dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-

240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; 

Điểm sáng dạ quang

280,000 

9
Công tắc đơn đa điểm/ 

Công tắc trung gian
R50-C1E

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt 

dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-

240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; 

Điểm sáng dạ quang

180,000 

10 Ổ cắm đa năng 16A R50-O6

Chất liệu nhựa PC chống cháy, đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Kết cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, 

đàn hồi; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp 

kim; Điện áp 220-240/16A; Đóng gói 10 cái/ 

hộp /100 cái/ thùng

150,000 

11
Ổ cắm đa năng 16A kèm 

công tắc
R50-O28

Chất liệu nhựa PC chống cháy, đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Kết cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, 

đàn hồi; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp 

kim; Điện áp 220-240/16A; Công tắc 10A tiếp 

điểm bạc; Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; 

Điểm sáng dạ quang

180,000 
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12
Ổ cắm đa năng + 1 USB 

+ 1 cổng Type C
R50-O6E32

Chất liệu nhựa PC chống cháy, đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Kết cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, 

đàn hồi; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp 

kim; Điện áp 220-240/16A; Đóng gói 8 cái/ hộp 

/80 cái/ thùng

690,000 

13 Công tắc 2 cực 20A R50-C3D

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt 

dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-

240V/16A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; 

Điểm sáng đèn Neon

220,000 

13 Công tắc 2 cực 45A R50-C5D

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt 

dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-

240V/45A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; 

Điểm sáng đèn Neon

420,000 

14 Ổ cắm mạng đơn CAT5E R50-OE2

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; tiêu chuẩn CAT5E (CAT6 đặt 

hàng) kiểu RJ45 Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 

cái/thùng;

140,000 

15 Ổ cắm Tivi R50-OE3

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; tiêu chuẩn cáp đồng trục; Đóng 

gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng;
140,000 

16 Ổ cắm mạng + Tivi R50-OE23

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; tiêu chuẩn CAT5E (CAT6 đặt 

hàng) kiểu RJ45, Tivi cáp đồng trục Đóng gói 10 

cái/ hộp/ 100 cái/thùng

200,000 

17 Chiết áp đèn R50-C9

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Điện áp 220-240V/10A max 3 lộ 

đèn 100W led ( hoăc 300W cho đèn sợi đốt) 

Đóng gói 8 cái/ hộp/ 80 cái/thùng;

360,000 

17 Chiết áp quạt R50-C11

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Điện áp 220-240V/10A max 

300W Đóng gói 8 cái/ hộp/ 80 cái/thùng;
370,000 

18
Ổ cắm DATA USB + 

HDMI
R50-E11

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; tiêu chuẩn USB + HDMI Đóng 

gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng
700,000 

19 Công tắc chuông R50-C16

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt 

dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-

240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; 

Điểm sáng dạ quang

170,000 

20 Loa chuông R50-C37

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Điện áp 220-240V/0.85W, kêu 

dingdoong Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng;
520,000 

21

Công tắc báo dọn phòng 

và không làm phiền bên 

trong

R50-C2C-2

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt 

dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-

240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; 

Điểm sáng dạ quang, khắc hình

340,000 

23

Công tắc chuông + đèn 

báo dọn phòng và không 

làm phiền lắp bên ngoài

R50-C18

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Điện áp 220-240V/0.5W, có nút 

nhấn chuông; Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 

cái/thùng;

380,000 
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22
Khóa nguồn ( không 

dùng thẻ từ - tần số)
R50-C15

Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi 

xám ánh kim có đèn báo đỏ; Điện áp 220-

240/16A tương đương 3000W-3500W trên công 

suất sử dụng qua khởi động từ; Đóng gói 80 cái/ 

hộp/80 cái/thùng

950,000 

22
Khóa nguồn (dùng thẻ từ - 

tần số cao 13.56MHz)
R50-C44

Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi 

xám ánh kim có đèn báo đỏ; Điện áp 220-

240/16A tương đương 3000W-3500W trên công 

suất sử dụng qua khởi động từ; Đóng gói 80 cái/ 

hộp/80 cái/thùng

980,000 

24
Ổ cắm dao cạo dâu 

220V/110V
R50-O34

Chất liệu nhựa PC chống cháy, đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Kết cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, 

đàn hồi; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp 

kim; Điện áp 220-240/16A và 1 cổng 110V/10A; 

Đóng gói 1 cái/ hộp

880,000 

25 Công tắc rèm đôi R50-C67

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; Điện áp 

220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 

cái/thùng; khắc hình

380,000 

26
Cảm biến chuyển động 

PIR
R50-C23

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Điện áp 220-240V/10A cho max 

3 đèn max 45W; điều kiện bóng tối và hồng 

ngoại; khoảng cách 3 mét; góc chiếu 120 độ 

Đóng gói 8 cái/ hộp/ 80 cái/thùng

800,000 

27 Đèn chân tường R50-C36

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Điện áp 220-240V/10A ánh sáng 

vàng 0.75W Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng
350,000 

28 Mặt che trơn R50-BL

Chất liệu nhựa PC chống cháy đế nhựa, Màu 

vàng ánh kim; Đóng gói 20 cái/ hộp/ 200 

cái/thùng
60,000 

29 Hộp che nước vuông WP86
Hộp che nước vuông màu nâu trong chất liệu 

nhựa PC chống cháy; phía sau có giấy dán 120,000 

Bảng giá này áp dụng từ ngày 22/05/2023 cho đến khi có thông báo mới

Sản phẩm bảo hàng kết cấu 12 năm; linh kiện điện 36 tháng; các thiết bị liên quan đến điện tử bảo hành 12 tháng


